
Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

STT Tác giả / Nhóm tác giả Tên giáo trình
Năm xuất bản

(theo bìa sách)

1 Trần Văn Thường Cơ sở lý thuyết kỹ thuật điện Phần 1 2014 

2 Trần Văn Thường,

Phạm Thị Loan,

Hoàng Minh Sửu

Cơ sở lý thuyết kỹ thuật điện Phần 2 2015 

3 Trần Thị Khánh Duyên,

Hoàng Minh Sửu,

Phạm Thị Loan

Thí nghiệm kỹ thuật điện 2012 

4 Nguyễn Văn Đô,

Vũ Thị Hà,

Nguyễn Văn Mận

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm máy điện 2012 

5 Nguyễn Văn Đô Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 2015 

6 Nguyễn Văn Mận,

Trần Văn Thường

Giáo trình cung cấp điện  2013 

7 Hoàng Minh Sửu,

Phạm Thị Loan

Đo lường điện 2016 

8 Trần Văn Thường Kỹ Thuật Đo lường điện 2015

9 Phạm Thị Mý,

Nguyễn Văn Điệp

Hệ thống điện đại cương 2004 

10 Hoàng Minh Sửu,

Nguyễn Văn Đô

Giáo trình kỹ thuật điện đại cương 2011 

11 Nguyễn Đức Châu,

Nguyễn Văn Đô

Máy điện tập 1  2015 

12 Nguyễn Đức Châu,

Nguyễn Văn Đô

Máy điện tập 2  2015 

13 Nguyễn Văn Thiện,

Đào Tuyết Minh,

Vũ Quang Tuấn

Giáo trình Lưới điện tập 1  2015 

14 Hoàng Thu Hà,

Đào Tuyết Minh

Lưới điện tập 2  2014 

15 Trần Quang Khánh,

Ma Thị Thu Huyền

Vận hành kinh tế hệ thống điện  2011 

16 Kiều Tuấn Anh,

Đào Quang Thạch,

Nguyễn Văn Đạt

Giáo trình ngắn mạch trong hệ thống điện 2014 

17 Trần Hoàng Hiệp,

Vũ Thị Anh Thơ

Giáo trình vật liệu kỹ thuật điện 2015 

18 Nguyễn Tuấn Hoàn Vận hành hệ thống điện 2015 



19 Nguyễn Văn Đạt Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện 2016 

20 Lê Văn Tiệm,

Ma Thị Thương Huyền,

Phùng Thị Thanh Mai

Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp 2014 

21 Trần Hoàng Hiệp Giáo trình kỹ thuật điện cao áp 2014 

22 Đại học Điện lực Giáo trình truyền động điện  (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

23 Đại học Điện lực Giáo trình khí cụ điện  (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

24 Đại học Điện lực Giáo trình trang bị điện (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

25 Đại học Điện lực Đại học điện lực. Giáo trình mạch điện  

(Dùng cho hệ đào tạo nghề)

2012 

26 Đại học Điện lực Chương trình môn học giáo dục thể chất 

(Dùng cho hệ đào tạo nghề)

2012 

27 Bộ môn Khoa học Chính trị 

Trường Đại học Điện lực

Giáo dục quốc phòng  (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

28 Bộ môn Khoa học Chính trị 

Trường Đại học Điện lực

Giáo trình Pháp luật  (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

29 Bộ môn Khoa học Chính trị 

Trường Đại học Điện lực

Giáo trình chính trị  (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

30 Đại học Điện lực Giáo trình an toàn lao động  (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

31 Đại học Điện lực Giáo trình ngoại ngữ (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

32 Khoa Quản trị Kinh Doanh Giáo trình tổ chức sản xuất (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

33 Lê Tấn Đức,

Trương Thị Hạnh Phúc

Giáo trình tin học (Dùng cho hệ đào tạo nghề) 2012 

34 Lê Tấn Đức,

Trần Thị Hưởng

Giáo trình xác suất thống kê  2009 

35 Trương Thị Thu Hường,

Nguyễn Thị Việt Ngọc,

Nguyễn Trung Hạnh,

Ngô Trọng Tuấn,

Đặng Ngọc Trâm,

Cao Thị Phương Thủy,

Nguyễn Ngọc Thía

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp 2015 

36 Nguyễn Tố Tâm,

Lê Thị Mai Hương

Kế toán chi phí  2014 

37 Khoa Quản lý Năng Lượng

Vũ Thị Nam

Giáo trình kế toán đại cương 2011



38 Nguyễn Thị Thanh Mai,

Đinh Thị Minh Tâm,

Nguyễn Thúy Hậu,

Phạm Quốc Huân,

Nguyễn Quỳnh Anh,

Nguyễn Hồng Nhung

Đầu tư tài chính  2014 

39 Hoàng Ngọc Nhân,

Trịnh Khánh Ly

Giáo trình kỹ thuật đo lường  2012 

40 Phạm Thị Hương Sen,

Lê Thị Vân Anh

Lý thuyết điều khiển tự động 2016 

41 Nguyễn Nam Quân,

Nguyễn Lê Cường

Giáo trình kỹ thuật xung 2014 

42 Nguyễn Thị Điệp,

Lê Quốc Dũng

Điện tử công suất  2016 

43 Vũ Duy Thuận,

Bùi Thị Duyên

Giáo trình điều khiển Logic và PLC 2016 

44 Nguyễn Thị Thủy,

Mai Phúc Minh

Giáo trình Kỹ thuật Điện tử 2015 

45 Nguyễn Nam Quân, 

Nguyễn Lê Cường

Điện tử số 1 kỹ thuật số 2014 

46 Hoàng Vân Đông,

 Trần Vũ Kiên

Điện tử số 2 ngôn ngữ mô tả phần cứng 2014 

47 Hoàng Thị Phương Thảo Kỹ thuật truyền dữ liệu 2014 

48 Bùi Đăng Thảnh, 

Hoàng Ngọc Nhân

Hệ thống thông tin công nghiệp  2015 

49 Lê Thượng Hiền Giáo trình kỹ thuật thủy khí 2011 

50 Nguyễn Việt Hưng Vẽ Kỹ thuật 2015 

51 Phạm Xuân Khang, 

Nguyễn Minh Khoa,

 Lê Thị Thúy

Phương pháp tính  2011 

52 Phùng Thị Xuân Bình, 

Đào Thị Thảo

Hóa học đại cương  2015 

53 Nguyễn Huy Công Vật lý đại cương 2014 

54 Phạm Xuân Khang, 

Lê Tấn Đức, 

Trần Thị Hưởng

Toán cao cấp a1 2014 

55 Phạm Xuân Khang, 

Lê Tấn Đức, 

Trần Thị Hưởng

Toán cao cấp a2 2014 



56 Lê Thượng Hiền, 

Phạm Xuân Khang

Giáo trình cơ kỹ thuật 1  2013 

57 Lê Thượng Hiền, 

Phạm Xuân Khang

Cơ kỹ thuật 1  2015 

58 Nguyễn Đức Hải, 

Nguyễn Xuân Đạo, 

Vũ Hoàng Giang

Công nghệ chuẩn đoán và bảo dưỡng thiết bị quay trong nhà máy thủy 

điện 

2008 

59 Nguyễn Đức Hải, 

Nguyễn Xuân Đạo, 

Vũ Hoàng Giang

Giáo trình tự động điều khiển nhà máy thủy điện 2008 

60 Nguyễn Đức Hải, 

Nguyễn Xuân Đạo, 

Vũ Hoàng Giang

Giáo trình công nghệ chuẩn đoán không phá hủy trong nhà máy thủy 

điện 

2008 

61 Nguyễn Việt Hà, 

Nguyễn Trường Giang

Tiếng Anh chuyên ngành Nhiệt  -

62 Bùi Hải, 

Trương Nam Hưng

Truyền nhiệt  2014 

63 Bùi Hải, 

Trương Nam Hưng

Kỹ thuật nhiệt  2014 

64 Đại học Điện lực Thủy lực 2011 

65 Nguyễn Chiến Thủy công 2014 

66 Nguyễn Sỹ Mão Xử lý nước & làm sạch hơi 2011 

67 Khoa Quản lý Năng lượng Giáo trình kim loại & kỹ thuật nhiệt luyện 2010 

68 Nguyễn Sỹ Mão Giáo trình xử lý nước và làm sạch lò hơi 2013 

69 Nguyễn Sỹ Mão Lý thuyết cháy 2015 

70 Phạm Lương Tuệ Bơm, quạt, máy nén 2011 

71 Hồ Sĩ Dự Công trình trạm thủy điện  2013 

72 Nguyễn Đức Hải, 

Nguyễn Xuân Đạo,

 Vũ Hoàng Giang

Công nghệ chẩn đoán không phá hủy trong nhà máy thủy điện 2014 

73 Nguyễn Đức Hải, 

Nguyễn Xuân Đạo,

 Vũ Hoàng Giang

Chẩn đoán và bảo dưỡng bơm, quạt, máy nén 2013 

74 Bàng Bích Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị thủy điện 2013 

75 Hà Văn Khối Thủy văn công trình  2002 

76 Phạm Văn Khang Tuabin thủy lực 2014 

77 Nguyễn Đức Quyền Giáo trình đồ án môn học tuabin 2013 



78 Phạm Lương Tuệ Tuabin nhiệt 2013 

79 Nguyễn Sỹ Mão Đồ án môn học lò hơi 2011 

80 Nguyễn Sỹ Mão Giáo trinh lò hơi 2013 

81 Hoàng Hải Xanh. Mạng Máy Tính  2011 

82 Nguyễn Viết Cường, 

Nguyễn Hữu Mộng

Thiết kế và cài đặt phần mềm 2011 

83 Nguyễn Viết Cường Hệ điều hành 2011 

84 Nguyễn Thị Thu Hà, 

Nguyễn Hữu Quỳnh

Lập trình C  2012 

85 Nguyễn Thị Thu Hà, 

Nguyễn Hữu Quỳnh, 

Trần Thị Thanh Tân

Nhập môn tin học  2014 

86 Nguyễn Thị Thu Hà, 

Nguyễn Hữu Quỳnh, 

Nguyễn Thị Thanh Tân, Nguyễn Thị 

Ngọc Tú

Bài tập nhập môn tin học 2015 

87 Nguyễn HữuQuỳnh,

Nguyễn Thị Thu Hà, 

Trương Thị Hạnh Phúc

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2015 

88 Nguyễn Thị Thu Hà, 

Nguyễn Hữu Quỳnh, 

Ngô Ngọc Thành 

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2015 

89 Nguyễn Hữu Quỳnh,

 Đặng Thị Thu Hiền

Cơ sở dữ liệu  2015 

90 Trần Thị Minh Thu, 

Nguyễn Thị Hồng Khánh

Toán học rời rạc 2015 

91 Hoàng Thị Phương Thảo Kỹ thuật truyền dữ liệu 2014 

92 Hoàng Vân Đông, 

Phan Thị Thanh Ngọc, 

Trần Vũ Kiên

Vi xử lý  2014 

93 Nguyễn Văn Đô Giáo trình kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp : Lưu hành nội bộ 

Dùng cho hệ Cao Đẳng, Trung Cấp  

2012 


